53. KỸ THUẬT TRỒNG NHÃN

53.1. GIỐNG NHÃN VÀ PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG:

53.1.1. Giống nhãn: 

a) Ở các tỉnh Miền Bắc có một số giống nhãn phổ biến như sau: 

- Nhãn Lồng trong đó có các dòng ưu tú:

+ Dòng chín sớm: PHS99-1-1

+ Dòng chín chính vụ: PHT9-1-1, PHT 99-1-2, PHT99-2-2, YB28, 2C. 

+ Dòng chín muộn: PHM99-1-1, PHM99-2. 1, HTM-1. 

- Nhãn cùi có các dòng ưu tú: TQ29, VT22, PHT99-1-3, YB29. 

- Nhãn Đường Phèn, nhãn Hương Chi. 

- Nhãn nước. 

Ngoài ra, ở miền Bắc còn có một số giống nhãn như: Nhãn Bàn Bán, nhãn Thóc, Đại ô Viên, Trữ Lương, Thạch Hiệp, Phi Tử tiếu, nhãn Thái Lan Daw, Biew Kiew. . . 

b) Các tỉnh miền Trung, miền Nam có một số giống nhãn phổ biến như:

- Nhãn Xuồng cơm vàng;

- Nhãn Super;

- Nhãn tiêu da bò;

- Long nhã, nhãn Vĩnh Châu. 

53.1.2. Nhân giống:

a) Chiết cành: 

Đây là phương pháp nhân giống phổ biến,  chọn cây sinh trưởng tốt lấy những cành  bánh tẻ làm cành chiết. Dùng dao sắc cắt khoanh vỏ khoảng 2 - 3cm, cạo sạch tượng tầng, bó bầu ngay. Vật liệu bó bầu có thể là dễ Lục Bình, rơm rạ băm nhỏ, bột sơ dừa, mùn cưa, trấu bổi. . . trộn với đất mầu, tơi xốp theo tỷ lệ: 2/3 đất + 1/3 vật liệu nói trên, tưới nước đủ ẩm (70%), dùng nilông trong để bó bầu. Bầu có trọng lượng 150 - 300gr, chỗ phình to 6 - 8cm, dài 10 - 12cm. Khoảng 1,5 - 2 tháng sau khi bó bầu sẽ ra rễ, khi rễ thứ cấp ra đều và chuyển sang màu vàng lợt thì cắt cành chiết và giâm ở vườn ươm đến khi cây ra được 1 đợt đọt non thì có thể bứng ra trồng. 

b) Ghép mắt:

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp cần thay đổi giống nhanh bằng giống nhãn có năng suất và phẩm chất tốt. 

53.1.3. Tiêu chuẩn cây giống tốt:

Chiều cao cây giống ghép từ 80cm trở lên, với cây giống chiết từ 60cm trở lên. Đường kính cành giống từ 1,0 - 1,2cm và có hình dạng, kích thước đặc trưng của giống. 

53.2. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

53.2.1. Thiết kế vườn nhãn:

a) Đào mương lên líp:

Những nơi đất thấp trũng cần phải đào mương lên líp có chiều rộng trung bình 7 - 8m, mương rộng 2 - 3m, sâu 1 - 1,5m. 

Ở vùng đồi gò, vùng núi thấp độ dốc 5 - 7o phải trồng theo đường đồng mức. Khoảng giữa 2 hàng nhãn là 2 đường đồng mức. Độ dốc 8 - 10o thiết kế trồng theo đường đồng mức kiểu bậc thang kiên cố. 

b) Trồng cây chắn gió:

Đai chắn gió được trồng vuông góc với hướng gió mạnh thường xuyên. Những vườn có diện tích trên 5ha thiết kế thành những lô có diện tích nhỏ hơn và có đường giao thông nội đồng để vận chuyển. 

53.2.2. Khoảng cách trồng:

Khoảng cách trồng thay đổi từ 4 - 8m tuỳ vào giống, đất đai và mô hình trồng. Giống nhãn tiêu da bò là giống sinh trưởng rất mạnh nên có thể trồng thưa hơn so với các giống nhãn khác. Có thể trồng với khoảng cách 5m x 4m hoặc 6m x 5m. 

53.2.3. Thời vụ trồng:

Vùng ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên bắt đầu trồng nhãn vào đầu mùa mưa tháng 4-5 hoặc khi mùa mưa ổn định, thường từ tháng 6 - 7 hàng năm nơi có nước tưới chủ động có thể trồng cuối mùa mưa tháng 10-11. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ bắt đầu trồng nhãn vào giữa mùa mưa, khoảng tháng 9 hàng năm. 

Vùng ĐBSH trồng vào vụ xuân (tháng 2 - 3), kết thúc trồng đầu tháng 4. Vụ Thu trồng từ tháng 8 - 10. 

Vùng Đông Bắc và Tây bắc trồng vào đầu mùa mưa (tháng 4 - 5). 

Vùng Bắc Trung bộ trồng vào cuối mùa mưa. 

53.2.4. Chuẩn bị hố và cách trồng:

- Miền Đông, Miền Trung và Tây Nguyên: Hố trồng nhãn có kích thước 1m x 1m x 0,7m, trộn đều 20 - 40kg phân hữu cơ hoai mục, 300 - 500gr hỗn hợp NPK 16 - 16 - 8  và  0,5 - 1,0kg vôi với đất mặt rồi gạt xuống hố. Đồng bằng sông Cửu Long: Nên làm mô trên đất đã được lên líp, mô đất đắp thành hình tròn đường kính khoảng 0,6 - 0,8m, độ cao thường là 0,3 - 0,6m. Đất đắp mô được trộn với 100 - 200 gr hỗn hợp NPK 16 - 16 - 8 + 0,5 - 1,0kg vôi + 15 - 20kg phân hữu cơ hoai và tro trấu, 10 - 20gr Regent để sát trùng. 

- Đối với đất trồng nhãn ở các vùng của miền Bắc đào hố trồng: 80cm x 70cm x 50cm. Lượng phân cho mỗi hố là 30 - 50kg phân chuồng + 0,7 - 1kg Super lân + 0,2 - 0,3kg Clorua Kali. ở vùng đồi núi bón thêm 0,5 - 1kg vôi bột. Lượng phân được trộn đều lớp đất mặt rồi cho xuống hố. 

Khi trồng dùng dao cắt đáy bầu, đặt cây xuống giữa mô và mặt bầu bằng với mặt mô, sau đó rạch theo đường chiều dọc của bầu để kéo bao nilông lên và lấp đất lại, nén đất xung quanh, cắm cọc giữ chặt cây con. Sau đó dùng rơm hay cỏ khô đậy kín mô. Tưới nước giữ ẩm cho cây mỗi ngày một lần nếu nắng khô, nếu có mưa thì ngừng tưới. 

53.2.5. Tủ gốc giữ ẩm: 

Cần giữ  ẩm cho cây sau khi trồng bằng việc phủ kín xung quanh tán cây bằng rơm, thân đậu hay cỏ khô, tủ cách gốc 5 - 10cm để tránh sâu bệnh xâm nhập. Tuần đầu sau khi trồng tưới đủ ẩm cho cây 1 - 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều. Tháng thứ 2 sau trồng cách 2 - 3 ngày tưới 1 lần. Tiếp những tháng sau có thể tưới định kỳ 1 tuần 1 lần. Hàng năm nên đắp thêm bùn ao hoặc đất mầu vào chân gốc nhãn. 

53.2.6. Làm cỏ và trồng xen:

Cần làm sạch cỏ xung quanh gốc theo đường kính tán cây, thông thường làm 4 - 5 đợt/năm kết hợp mỗi lần bón phân. Có thể trồng xen một số loại cây họ đậu trong vườn nhãn để lấy ngắn nuôi dài trong thời kỳ nhãn chưa có quả. Cây trồng xen phải cách xa gốc nhãn 0,8 - 1m, không cạnh tranh dinh dưỡng, nước, ánh sáng đối với cây nhãn. 

53.2.7. Tưới nước:

Ở thời kỳ cây đang có quả cần đảm bảo đủ nước nhất là thời kỳ nhãn phân hoá mầm hoa tháng 12 - 1 và thời kỳ phát triển quả tháng 5 - 6 đối với các vườn nhãn ở miền Bắc. Đối với các vườn nhãn ở miền Nam cần cung cấp nước thường xuyên trong mùa nắng khi cây còn nhỏ, nhất là trên vùng đất pha cát rất dễ bị thiếu nước. Cây trưởng thành chịu đựng khô hạn khá hơn nhưng phải cung cấp đủ nước vào các giai đoạn cần thiết trong vụ nhãn. Nên tưới nước cho cây từ khi bắt đầu ra hoa, trái phát triển và sau khi thu hoạch. Bắt đầu ngừng tưới ngay khi xử lý ra hoa cho cây. 

53.2.8. Tỉa cành và tạo tán:

a) Tạo tán: 

Đối với nhãn ghép, khi cây còn nhỏ cần tỉa bỏ ngọn cây cách mặt đất khoảng 0,8 - 1m và những cành dày đặc, cành vượt, cành đan chéo nhau, trên thân cây. Tuyển chọn lại 3 - 4 cành phân bố đều theo các hướng tạo thành góc 40 - 45o với thân chính và cách nhau 10 - 20cm. 

b) Tỉa cành: 

Trên cành cấp 1 để lại 1 - 3 cành cấp 2, khi cành này dài 30 - 35cm thì bấm ngọn để tạo thành cành cấp 3. 

53.2.9. Bón phân: 

Liều lượng phân bón cho nhãn cần căn cứ vào độ lớn của cây, sản lượng quả hàng năm, giống và độ màu mỡ của đất để bón phân . Tỷ lệ N: P: K thích hợp là: 1: 1: 2. Với vườn nhãn nhiều tuổi, năng suất 100kg quả tươi/cây/năm cần bón các loại phân vô cơ thương phẩm quy ra nguyên chất theo định lượng: bón 2kg N+ 1kg P2O5 + 2kg K2O/cây/năm. 

a) Bón phân thời kỳ kiến thiết cơ bản:

                                                                                  Đơn vị: gr/cây/năm

	Tuổi cây (năm)
	Số đợt bón

(đợt/năm)
	    Phân Đạm             Phân Lân               Phân Kali

	
	
	N
	Urê
	P2O5
	Super lân
	K2O
	KCl

	1
	4 - 5
	100
	217,4
	50
	303,0
	100
	166,7

	2
	3 - 4
	200
	434,8
	70
	424,2
	150
	250,0

	3
	4
	300
	652,2
	100
	606,1
	200
	333,3


b) Bón phân thời kỳ khai thác:

	Loại phân
	Lượng phân cho 1 cây/năm (kg)

	
	4 – 6 năm tuổi
	7 – 10 năm tuổi
	Trên 20 năm tuổi

	Phân chuồng
	30 – 50
	50 – 70
	70 – 100

	Urê
	0,3 – 0,5
	0,8 – 1,0
	1,2 – 1,5

	Super lân
	0,7 – 1,0
	1,5 – 2,5
	2,0 – 3,0

	Clorua Kali
	0,5 – 0,7
	1,0 – 2,0
	1,2 – 2,0


Đối với vườn nhãn ở thời kỳ khai thác (hay còn gọi là thời kỳ kinh doanh), lượng phân bón:

Đối với cây trên 3 năm tuổi: Số lượng phân bón kể trên tăng dần từ 20 – 30% mỗi năm và số lần bón được chia ra như sau:

- Lần 1: Sau khi thu hoạch quả 1 tuần bón. : Toàn bộ phân chuồng + 80 – 90% lượng phân lân + 30% lượng phân đạm + 30% lượng phân Kali. 

- Lần 2: Khi phân hoá mầm hoa, trước lúc cây ra hoa 5 tuần bón: 30% lượng phân đạm + 10 – 20% lượng phân lân + 30% lượng phân Kali. 

- Lần 3: Giúp cho chùm hoa phát triển, tăng khả năng đậu quả bón: 10 – 20% lượng đạm. 

- Lần 4: Bổ sung cho quả phát triển (lúc này đường kính quả 1cm) bón: Toàn bộ số phân đạm và phân Kali còn lại. 

c) Phương pháp bón phân:

Các vùng ở Miền Nam: Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình chiếu tán cây, sâu 10 – 20cm, các vùng ở  Miền Bắc đào rãnh rộng 30 – 40cm, sâu 25 – 30cm. Lượng phân bón hữu cơ, vô cơ được bón vào rãnh sau đó lấp đất lại và tưới nước. 

d) Phun phân bón qua lá:

Sau khi thu hoạch, cắt tỉa cành xong, có thể phun một số loại phân bón qua lá có hàm lượng đạm cao như N – P – K: 30 – 10 – 10, 40 – 4 – 4, 33- 11 – 11,. . . nhằm giúp cho bộ lá mới ra đều và khoẻ mạnh. Có thể dùng một trong các loại phân bón qua lá như Bloom Plus (Schultz) N – P – K: 10 – 60 – 10 (20gr/10 lít nước) hoặc MKP: 0 – 52 – 34 (50gr/10 lít nước). Phân bón qua lá có hiệu quả tốt nhất là phun lúc hoa nở để tăng tỷ lệ đậu quả và sau khi đậu quả để hạn chế rụng quả non. Có thể phun Kali hydro photphat (KH2PO4) 0,2 – 0,3% hoặc dung dịch acid Borice Sulfat kẽm 0,1%, Sulfat đồng 0,1%, NAA 15-20 ppm theo hướng dẫn. 

53.3. PHÒNG TRỊ SÂU BỆNH CHÍNH:

53.3.1. Sâu đục thân lá (Acrocercops hierocosma Meyr):

Hiện nay loài này ngày càng gây hại quan trọng trên nhãn ở các tỉnh ĐBSCL. Sâu non đục vào gân chính của lá. Khi các đợt lộc bị gây hại nặng ảnh hưởng đến sự phát triển bộ lá, làm giảm khả năng ra hoa hoặc quả bị rụng. 

Phòng trừ: Tỉa cành để các đợt lộc ra tập trung dễ kiểm soát. Phun thuốc trong giai đoạn cây ra đọt non bằng 1 trong các loại thuốc như: Fenbis, Sagomycin, Cymbus, Applaud theo hướng dẫn của chuyên môn. 

53.3.2. Sâu đục trái (Conogethes punctiferalis (Guenée)). 

Quả non bị sâu đục thường bị biến dạng, khô và rụng. Quả lớn nếu bị hại sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất. 

Phòng trừ: Vệ sinh nhãn bị nhiễm đem tiêu hủy. Cắt tỉa cành sau khi thu hoạch cho vườn thông thoáng. Dùng đèn để bẫy bướm. Có thể sử dụng  bao quả để giảm thiệt hại. Có thể dùng 1 trong các loại thuốc như: Vovinam, Fenbis, Karate, Polytrin, Cymbush để phun theo hướng dẫn của chuyên môn. 

53.3.3. Bọ xít (Tessaratoma Papillóa (Drury)):

Bọ xít là đối tượng gây hại quan trọng trên nhãn, gây hại chủ yếu vào giai đoạn cây ra đọt non, làm  rụng hoa, rụng quả, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. 

Phòng trừ: Tỉa cành để các đợt hoa và đọt non ra tập trung. Dùng vợt bắt bọ xít vào sáng sớm. Bảo vệ các loài thiên địch của Bọ xít như kiến vàng, ong ký sinh có thể gây hại trứng Bọ xít. Phun thuốc khi thấy mật độ Bọ xít cao, có thể dùng 1 trong các loại thuốc như: Vovinam, Secsaigon, Fastac, Sherpa. . . phun theo liều lượng hướng dẫn trên nhãn thuốc. 

53.3.4. Rệp sáp (Pseudococus sp.) 

Rệp sáp gồm rất nhiều loài gây hại trên nhãn. Khả năng sinh sản của rệp sáp rất cao, thể gây hại trên các bộ phận của cây như cành, lá, hoa, quả. Phòng trị: Phun nước vào tán cây để rửa trôi rệp. Nên tỉa bỏ những quả bị nhiễm ở giai đoạn đầu để tránh tăng mật độ rệp sáp. Hạn chế trồng xen những cây dễ nhiễm rệp sáp như đu đủ, na (mãng cầu),. . . Phun thuốc khi thấy mật độ rệp cao bằng 1 trong các loại thuốc như: Pyrinex, Fenbis, Supracide, Admire, Dầu D – C tron Plus. . . Khi phun có thể kết hợp các loại chất bám dính để tăng hiệu quả của thuốc. 

53.3.5. Bệnh thối qủa (bệnh Sương mai) (do nấm Pytophthora sp.). 

Bệnh này thường xuất hiện và gây hại nặng trên quả nhãn lúc sắp chín và đặc biệt trong mùa mưa. 

Phòng trừ: Tỉa bỏ các cành gần mặt đất vì khi quả gần chín sẽ dễ bị nhiễm bệnh từ đất trong mùa mưa. Cần lưu ý cắt bỏ và thu gom các quả bị bệnh rơi rụng trong vườn đem tiêu hủy. Phun 1 trong các loại thuốc như: Alpine, Mexyl, Ridomil Gold, Aliette, hoặc các loại thuốc có gốc đồng theo hưỡng dẫn của chuyên môn. 

53.3.6. Bệnh phấn trắng (do nấm Oidium sp. )

Bệnh phấn trắng  làm hoa bị xoắn lại, khô cháy, quả non bị nhiễm bệnh sẽ nhỏ, có màu nâu. 

Phòng trừ: Vườn nhãn phải thoáng, ánh sáng xuyên qua được tán lá sẽ hạn chế sự phát triển của bệnh. Phòng trừ bệnh bằng cách phun 1 trong các loại thuốc hoá học như: Thio – M, Bendazol, Topsin, M, Nustar,. . . nồng độ theo hướng dẫn trên nhãn thuốc. 

53.3.7. Bệnh đốm bồ hóng (do nấm Meliola sp.)

Bệnh gây hại chủ yếu ở mặt dưới lá. Đốm bệnh hình hơi tròn với viền không đều, kích thước 1 – 3mm, đen (màu càng sậm khi đốm bệnh càng to). 

Phòng trừ: Không nên trồng dầy, tỉa bớt cành vô hiệu khi tạo tán sau thu hoạch giúp cây thoáng. Có thể sử dụng 1 trong các  loại thuốc gốc đồng để phòng trị bệnh như: Carbenzim 500 FL, Thio – M 500SC, COC – 85, Copper Zinc, . . . phun theo liều lượng hướng dẫn trên nhãn thuốc. 

53.3.8. Bệnh khô cháy hoa (do nấm Phyllótica sp. hoặc Pestalotia sp. )

Bệnh khô cháy hoa thường xuất hiện vào lúc hoa nhãn đang nở rộ, làm hoa bị vàng, sau đó khô và rụng đi. Nấm thường gây hại vào lúc có nhiều sương mù hay mưa nhiều, ẩm độ không khí cao. 

Phòng trừ: Nên trồng thưa giúp cây thoáng, ánh sáng xuyên qua tán cây làm giảm độ ẩm sẽ hạn chế được bệnh. Phòng trừ bằng 1 trong các loại thuốc: Bendazol 50WP, Score, Carbenzim 500FL hoặc thuốc gốc đồng theo hướng dẫn vào giai đoạn trước khi hoa nở để phòng bệnh. 

53.4. THU HOẠCH VÀ CÁC BẢO QUẢN:

Thời điểm thu hoạch khi vỏ nhãn chuyển từ màu nâu hơi xanh sang màu nâu hơi vàng. Vỏ quả xù xì hơi dầy chuyển sang mỏng và nhẵn, cùi có vị thơm, hạt có màu đen hoàn toàn. 

Ở ĐBSCL, nhãn Xuồng cơm vàng và nhóm nhãn Long nên thu hoạch khoảng tuần thứ 11, nhãn Tiêu da bò nên thu hoạch khoảng tuần thứ 14 sau khi đậu quả. Thu hoạch vào những ngày khô ráo, nên thu vào buổi sáng và buổi chiều, tránh thu hoạch vào giữa trưa khi trời quá nóng. 


Vận chuyển và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ 5 – 8oC, ẩm độ môi trường không khí 90 – 95% sẽ giữ được màu sắc và độ tươi của quả nhãn. Dùng bao nilông PE có 15 – 25 lỗ  nhỏ/dm2 để bảo quản nhãn sẽ hạn chế được độ hô hấp của quả tươi và bảo quản quả nhãn kéo dài hơn 2 ngày so với bảo quản thông thường. 

